ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN LỚP 10
CÁNH DIỀU
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.	Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2. 	Một chương trình máy tính quy định mật khẩu gồm  kí tự, trong đó kí tự đầu tiên phải là một chữ cái in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh gồm  chữ (từ A đến Z) và 2 kí tự sau là các chữ số (từ  đến ). Có thể tạo được bao nhiêu mật khẩu khác nhau?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3.  	Cho đa giác lồi có  đỉnh. Đa giác đó có bao nhiêu đường chéo?




A. 	B. .	C. .	D. .


Câu 4.  	Tổ của An và Cường có  học sinh. Số cách xếp  học sinh ấy theo hàng dọc mà An đứng đầu hàng, Cường đứng cuối hàng là
	A. 110.	B. 125.	C. 120.	D. 100.

Câu 5:	Có bao nhiêu cách sắp xếp  cầu thủ đá luân lưu 11 mét từ đội hình 11 cầu thủ của một đội bóng?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 6:	Cho tập hợp  có  phần tử. Số tập con gồm  phần tử của  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7:	Trong công thức khai triển nhị thức Newton  có bao nhiêu số hạng?



	A. .	B. .	C. .	D. 4.


Câu 8:	Trong khai triển nhị thức Newton của , nếu sắp xếp các số hạng theo số mũ giảm dần của  thì số hạng thứ nhất là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 9:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho hai điểm  và . Toạ độ của vectơ  là




	A.  .	B. .	C. .	D.  .




Câu 10:	 Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai vectơ , . Tích vô hướng  bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 11:	Trong mặt phẳng tọa độ , đường thẳng đi qua điểm  và song song với đường thẳng  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 12:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm  và . Phương trình tổng quát của đường thẳng  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một người có 7 đôi tất trong đó có 3 đôi tất trắng và 5 đôi giày trong đó có 2 đôi giày đen. Người này không thích đi tất trắng cùng với giày đen.
a) Người này có 9 cách chọn một đôi tất trắng và một đôi giày không phải màu đen.
b) Người này có 4 cách chọn một đôi tất không phải màu trắng.
c) Người này có 16 cách chọn một đôi tất không phải màu trắng và một đôi giày bất kỳ.
d) Người đó có 29 cách chọn tất và giày sao cho đi tất trắng không đi cùng với giày đen.



Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có . 


a) Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng  là điểm .

b) .

c) .


d) Diện tích của tam giác  bằng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( Tự luận ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1:	Tính tổng sau .








Câu 2:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  có  và đỉnh  nằm trên đường thẳng . Biết rằng  có tung độ âm và diện tích tam giác  bằng 2. Tính .
PHẦN IV. Tự luận.
Câu 1:	[TH] Một nhóm gồm 5 học sinh lớp A, 6 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C. Có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh trong nhóm sao cho hai học sinh này khác lớp nhau?
Câu 2:	[TH] Một bó hoa gồm 10 bông hoa hồng và 6 bông hoa cúc. Bạn Quyên muốn chọn 4 bông hoa gồm cả hai loại hoa trên để cắm vào một chiếc bình. Hỏi bạn Quyên có tất cả bao nhiêu cách chọn hoa?

Câu 3:	Trong một giải cờ vua gồm nam và nữ vận động viên. Mỗi vận động viên phải chơi hai ván với mỗi động viên còn lại. Cho biết có 2 vận động viên nữ và cho biết số ván các vận động viên nam chơi với nhau hơn số ván họ chơi với hai vận động viên nữ là . Hỏi tổng số ván cờ vua của giải cờ đó?


Câu 4:	Tìm hệ số của  trong khai triển đa thức .








Câu 5:	Cho tam giác  có , phương trình đường trung tuyến :  và phương trình đường cao :. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh của tam giác.
[image: ]
Câu 6:	Nhà bạn Minh định đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150 cm và 250 cm, chiều cao là 150 cm như hình vẽ bên. Bố mẹ bạn Minh định mua một tủ lạnh 2 cánh có chiều cao là 183 cm và bề ngang là 90 cm. Minh có kê vừa chiếc tủ lạnh vào vị trí cần kê hay không?
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]
---------HẾT---------
LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1.	Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số thỏa đề bài có dạng .
Chọn a có 6 cách.
Vì các chữ số đôi một khác nhau nên có 5 cách chọn b và 4 cách chọn c.

Theo quy tắc nhân, số các số có thể lập được là:  số.




Câu 2. 	Một chương trình máy tính quy định mật khẩu gồm  kí tự, trong đó kí tự đầu tiên phải là một chữ cái in hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh gồm  chữ (từ A đến Z) và 2 kí tự sau là các chữ số (từ  đến ). Có thể tạo được bao nhiêu mật khẩu khác nhau?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Để lập một mật khẩu chương trình máy tính, ta cần thực hiện ba công đoạn liên tiếp:



 Chọn kí tự thứ nhất từ tập  chữ từ A đến Z: có  cách chọn.


 Chọn kí tự thứ hai là chữ số: có  cách chọn.


 Chọn kí tự thứ ba là chữ số: có  cách chọn.

Do đó, theo quy tắc nhân thì số cách tạo mật khẩu mới là:  (mật khẩu).

Câu 3.  	Cho đa giác lồi có  đỉnh. Đa giác đó có bao nhiêu đường chéo?




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Số đoạn thẳng nối 2 đỉnh bất kì của đa giác là: .
Số cạnh của đa giác là: 8.

Số đường chéo của đa giác là: .


Câu 4.  	Tổ của An và Cường có  học sinh. Số cách xếp  học sinh ấy theo hàng dọc mà An đứng đầu hàng, Cường đứng cuối hàng là
	A. 110.	B. 125.	C. 120.	D. 100.
Lời giải.
              


Chọn An đứng đầu hàng có  cách, chọn Cường đứng cuối hàng có  cách.

Sắp xếp 5 bạn còn lại có:  cách.

Vậy có:  cách.

Câu 5:	Có bao nhiêu cách sắp xếp  cầu thủ đá luân lưu 11 mét từ đội hình 11 cầu thủ của một đội bóng?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Chọn  cầu thủ trong đội hình 11 cầu thủ, sau đó sắp thứ tự đá: có  cách.




[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Câu 6:	Cho tập hợp  có  phần tử. Số tập con gồm  phần tử của  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
                








[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Số tập con gồm  phần tử của  là số cách chọn  phần tử bất kì trong  phần tử của . Do đó số tập con gồm  phần tử của  là .

Câu 7:	Trong công thức khai triển nhị thức Newton  có bao nhiêu số hạng?



	A. .	B. .	C. .	D. 4.
Lời giải
                  


Trong khai triển nhị thức Newton của  có  số hạng.


Câu 8:	Trong khai triển nhị thức Newton của , nếu sắp xếp các số hạng theo số mũ giảm dần của  thì số hạng thứ nhất là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
 
                    

Ta có .

 Số hạng thứ nhất là .




Câu 9:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho hai điểm  và . Toạ độ của vectơ  là




	A.  .	B. .	C. .	D.  .
Lời giải

	Ta có . 

	Vậy .




Câu 10:	 Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai vectơ , . Tích vô hướng  bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Với .



Câu 11:	Trong mặt phẳng tọa độ , đường thẳng đi qua điểm  và song song với đường thẳng  có phương trình là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

	Vì đường thẳng cần lập song song với  nên phương trình có dạng

	


	Do đường thẳng đi qua điểm  nên  (nhận).

Vậy phương trình đường thẳng cần lập là .




Câu 12:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm  và . Phương trình tổng quát của đường thẳng  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



	Ta có: . Suy ra  là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng .


	Phương trình tổng quát của đường thẳng  là: .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

[bookmark: c14q]Câu 1. Một người có 7 đôi tất trong đó có 3 đôi tất trắng và 5 đôi giày trong đó có 2 đôi giày đen. Người này không thích đi tất trắng cùng với giày đen.
a) Người này có 9 cách chọn một đôi tất trắng và một đôi giày không phải màu đen.
b) Người này có 4 cách chọn một đôi tất không phải màu trắng.
c) Người này có 16 cách chọn một đôi tất không phải màu trắng và một đôi giày bất kỳ.
d) Người đó có 29 cách chọn tất và giày sao cho đi tất trắng không đi cùng với giày đen.
Lời giải

	1
	Giải chi tiết( giải thích)

	a) Đ
	Chọn 1 đôi tất trắng có 3 cách.
Chọn 1 đôi giày không phải màu đen có 3 cách. 
Do đó có 3.3 = 9 cách chọn 1 đôi tất trắng và 1 đôi giày không phải màu đen.

	b) Đ
	Chọn 1 đôi tất trắng không phải màu trắng có 4 cách.

	c) S
	Chọn 1 đôi tất không phải màu trắng có 4 cách.
Chọn 1 đôi giày bất kỳ có 5 cách.
Do đó có 4.5 = 20 cách chọn 1 đôi tất không phải màu trắng và 1 đôi giày bất kỳ.

	d) Đ
	Số cách chọn ra 1 đôi tất và 1 đôi giày bất kỳ là : 7.5 = 35 cách.
Số cách chọn ra 1 đôi tất trắng và 1 đôi giày đen là : 3.2 =6 cách.  
Vậy ta có : 35 – 6 = 29 cách chọn 1 đôi tất và 1 đôi giày thỏa mãn yêu cầu.





Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có . 


a) Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng  là điểm .

b) .

c) .


d) Diện tích của tam giác  bằng .
Lời giải

	2
	Giải chi tiết( giải thích)

	a) Đ
	

Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng .

 .

	b) Đ
	
 .

	c) S
	
.

	d) Đ
	






PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( Tự luận ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1:	Tính tổng sau .
Lời giải
Đáp án: 62

Xét khai triển .


Ta chọn , thu được .


Do đó . Vậy .








Câu 2:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  có  và đỉnh  nằm trên đường thẳng . Biết rằng  có tung độ âm và diện tích tam giác  bằng 2. Tính .
Lời giải

Đáp án: .


Phương trình đường thẳng  là: .



.



Ta có: . Do  suy ra .

Khi đó .





Với  thì  (loại vì  có tung độ âm).


Với  thì (nhận).


Vậy . Khi đó .
PHẦN IV. Tự luận.
Câu 1:	[TH] Một nhóm gồm 5 học sinh lớp A, 6 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C. Có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh trong nhóm sao cho hai học sinh này khác lớp nhau?
Lời giải
Để hai học sinh được chọn khác lớp, ta có các trường hợp sau:
+ TH1: Chọn 1 học sinh lớp A và 1 học sinh lớp B:

Trường hợp này có:  (cách).
+ TH2: Chọn 1 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C:

Trường hợp này có:  (cách).
+ TH3: Chọn 1 học sinh lớp C và 1 học sinh lớp A:

Trường hợp này có:  (cách).

Vậy theo qui tắc cộng có tất cả:  cách để chọn được hai học sinh khác lớp.
Câu 2:	[TH] Một bó hoa gồm 10 bông hoa hồng và 6 bông hoa cúc. Bạn Quyên muốn chọn 4 bông hoa gồm cả hai loại hoa trên để cắm vào một chiếc bình. Hỏi bạn Quyên có tất cả bao nhiêu cách chọn hoa?
Lời giải
Để bạn Quyên chọn được cả hai loại hoa, ta xét các trường hợp sau:
+ TH1: Bạn Quyên chọn 1 bông hoa hồng và 3 bông hoa cúc:

Trường hợp này có:  (cách).
+ TH2: Bạn Quyên chọn 2 bông hoa hồng và 2 bông hoa cúc:

Trường hợp này có:  (cách).
+ TH2: Bạn Quyên chọn 3 bông hoa hồng và 1 bông hoa cúc:

Trường hợp này có:  (cách).

Vậy bạn Quyên có tất cả  cách để chọn ra 4 bông hoa có đủ hai loại.

Câu 3:	Trong một giải cờ vua gồm nam và nữ vận động viên. Mỗi vận động viên phải chơi hai ván với mỗi động viên còn lại. Cho biết có 2 vận động viên nữ và cho biết số ván các vận động viên nam chơi với nhau hơn số ván họ chơi với hai vận động viên nữ là . Hỏi tổng số ván cờ vua của giải cờ đó?
Lời giải


Gọi số vận động viên nam là .

Số ván các vận động viên nam chơi với nhau là .

Số ván các vận động viên nam chơi với các vận động viên nữ là .


Vì số ván các vận động viên chơi nam chơi với nhau hơn số ván họ chơi với hai vận động viên nữ là  nên ta có 

Khi đó, số ván các vận động viên chơi là .

Vậy giải cờ vua đó có  ván cờ.


Câu 4:	Tìm hệ số của  trong khai triển đa thức .
Lời giải

Ta có 

Xét khai triển 



Số hạng chứa  tương ứng với  thỏa mãn 

Kết hợp với điều kiện, ta có hệ: 



Do đó hệ số của , bằng tổng các  thỏa mãn, là: 


Vậy hệ số của  là 








Câu 5:	Cho tam giác  có , phương trình đường trung tuyến :  và phương trình đường cao :. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh của tam giác.
[image: ]
Lời giải



Do  nên phương trình đường thẳng  có dạng .



Do  thuộc đường thẳng  nên .




Do  nên toạ độ  là nghiệm của hệ:  .



Gọi  thuộc  nên .



Vì  là trung điểm của  nên .


Vì  nên .



Toạ độ  là nghiệm của hệ:  .

Do đó đường thẳng chứa cạnh  có phương trình:

.
Câu 6:	Nhà bạn Minh định đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 150 cm và 250 cm, chiều cao là 150 cm như hình vẽ bên. Bố mẹ bạn Minh định mua một tủ lạnh 2 cánh có chiều cao là 183 cm và bề ngang là 90 cm. Minh có kê vừa chiếc tủ lạnh vào vị trí cần kê hay không?
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]
Lời giải
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]





[bookmark: _GoBack]Gắn hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Khi đó để tận dụng tối đa chiều cao có thể khi kê tủ lạnh thì bố mẹ bạn Minh sẽ kê tủ sát vào trục . Do đó để kê được một chiếc tủ lạnh 2 cánh với bề ngang 90 cm thì chiều cao của tủ phải nhỏ hơn tung độ của điểm  thuộc đường thẳng  với hoành độ điểm  bằng 90.

Ta có .







Vậy đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là . Khi đó phương trình tổng quát của đường thẳng  là . Điểm  thuộc  có hoành độ bằng 90 nên tìm được tung độ bằng 190. Do 183 cm  190 cm nên bố mẹ bạn Minh có thể kê chiếc tủ lạnh có bề ngang là 90cm và chiều cao là 183cm.
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